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1 20066 Nguyễn Thị Hồng Nhung 2/10/2004 Nữ 03461558544 035304003160 76 2022

2 20128 Bạch Thị Yến 4/12/2004 Nữ 0388830043 035304002736 72 2022

3 20162 Lê Hương Giang 10/10/2004 Nữ 0383834656 001304013250 87 2022

4 20181 Nguyễn Văn Huy 29/6/2004 Nam 0346290673 027204008962 93 2022

5 20183 Lê Thuỳ Linh 26/6/2004 Nữ 0915269667 026304005563 92 2022

6 20184 Trần Vân Anh 23/2/2003 Nữ 0868329343 026303005969 83 2021 LOẠI

7 20185 Tạ Thu Phương 17/11/2003 Nữ 0395430846 001303025635 85 2021

8 20188 Đỗ Như Quỳnh 23/2/2004 Nữ 0945951172 035304007292 74 2022

9 20189 Nguyễn Thành Trung 3/7/2004 Nam 0966013879 024204010463 92 2022

10 20190 Phạm Việt Dương 16/3/2004 Nam 0336636047 031204000200 77 2022 LOẠI

11 20191 Nguyễn Khánh Linh 07/4/2004 Nữ 0942835785 037304002144 84 2022

12 20192 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 27/4/2004 Nữ 0962889972 036304003070 95 2022

13 20193 Nguyễn Diệu Linh 8/10/2004 Nữ 0344113743 025304000276 97 2022

14 20194 Trần Thị Thu Trang 31/7/2004 Nữ 0352865962 001304019106 71 2022

15 20195 Nguyễn Ngọc Khánh 13/12/2004 Nam 0986818214 025204000334 70 2022

16 20196 Trần Đức Ninh 25/1/2004 Nam 0977293516 034204010595 88 2022

17 20197 Nguyễn Thị Ngọc Mai 15/5/2004 Nữ 0889552189 027304003969 77 2022

18 20198 Cao Vũ Thục Anh 28/8/2004 Nữ 09122854428 036304005747 93 2022

19 20199 Ngô Thu Thảo 27/7/2004 Nữ 0382377927 025304001085 84 2022

20 20206 Nguyễn Yến Vy 10/1/2004 Nữ 0377269062 001304013739 93 2022

21 20207 Lê Thị Hương Mai 1/4/2003 Nữ 0904793567 038303016142 92 2021

22 20208 Nguyễn Mạnh Hùng 15/8/2004 Nam 0986352898 033204000256 90 2022

23 20209 Phạm Trần Thạch Thảo 29/12/2004 Nữ 0973751034 001304013661 86 2022

24 20210 Nguyễn Thị Mỹ Lành 15/2/2004 Nữ 0819577222 034304007100 71 2022

25 20211 Lê Thị Hà Linh 27/11/2004 Nữ 0967447884 038304001133 70 2022

26 20212 Nguyễn Quỳnh Anh 15/12/2004 Nữ 0342148265 001304020507 75 2022

27 20213 Lê Hoàng Phúc 17/6/2004 Nam 0393750351 024204015696 93 2022

28 20214 Lê Trịnh Hoàng Nguyên 20/8/2004 Nam 0787528626 064304010999 75 2022

29 20215 Nguyễn Thị Phương 1/7/2004 Nữ 0398999059 019304002735 71 2022

30 20216 Phạm Xuân Vinh 12/3/2004 Nam 0965618919 040204006000 96 2022

31 20217 Đặng Minh Tâm 1/9/2004 Nữ 0392665284 001304015598 80 2022

32 20220 Nguyễn Thị Tươi 19/2/2004 Nữ 0369085036 037304000843 83 2022

33 20221 Nguyễn Thị Thu 30/6/2004 Nữ 0383483665 001304042371 96 2022

34 20223 Trần Thị Bích Diệp 13/4/2003 Nữ 0378020830 025303005871 78 2021
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35 20227 Nguyễn Long Thành Hiếu 1/3/2004 Nam 0364439795 001204018010 95 2022

36 20242 Đỗ Thị Thuỳ Linh 9/5/2004 Nữ 001304017655 90 2022

37 20243 Nguyễn Tiến Toán 28/2/2004 Nam 0352135115 027204001233 95 2022

38 20250 Lê Thuỳ Trang 7/8/2004 Nữ 0886345318 038304001305 84 2022

39 20251 Nguyễn Văn Duy 8/9/2004 Nam 0889389126 001204036654 92 2022

40 20253 Nguyễn Văn Quang 17/1/2004 Nam 0349667326 001204029665 90 2022

41 20255 Lê Huy Hoàng 11/5/2004 Nam 09042199 030204000373 82 2022

42 20257 Đinh Hoàng Sa 1/7/2004 Nam 0333181845 024204011397 99 2022

43 20259 Đặng Đình Đức 31/5/2004 Nam 0852502336 040204003478 99 2022

44 20262 Phạm Đức Bình 10/11/2004 Nam 0983928873 035204000294 91 2022

45 20263 Lê Công Mạnh 11/12/2004 Nam 0326526760 038204006977 74 2022

46 20273 Nguyễn Thị Thu Trang 05/01/2004 Nữ 0357798529 001304001134 65 2022

47 20279 Lương Thị Hằng Nga 16/03/2004 Nữ 0344806811 035304008602 94 2022

48 20281 Vũ Hương Giang 02/03/2004 Nữ 0942332304 001304002302 80 2022

49 20284 Nguyễn Hà Phương 6/2/2004 Nữ 0983082829 001304000495 86 2022

50 20285 Nguyễn Tuấn Kiệt 19/8/2004 Nam 0964874911 026204005885 80 2022

51 20287 Nguyễn Thị Khánh Hoà 27/9/2004 Nữ 0973622412 037304000330 95 2022

52 20288 Nguyễn Quang Phúc 02/12/2004 Nam 0969124036 001204008128 71 2022


